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SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN MƯỜNG NHÉ 
 

Số:490/TM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mường Nhé, ngày 22 tháng 04 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm vật tư y tế thiết yếu lần 6 năm 2024 

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp 

luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ KH-ĐT 

hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm vật tư y tế thiết yếu lần 6 năm 2024 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá; 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: 

Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Ds. Vừ A Tình, Khoa 

Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện thoại: 

0989.725.690, Email: Tinhpharmacist1@gmail.com (trong giờ hành chính để 

tham khảo thông tin); 

3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản PDF qua thư 

mailto:Tinhpharmacist1@gmail.com
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điện tử. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 0 8h ngày 22/4/2024 đến trước 

17h ngày 06/5/2024. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên  sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 

ngày   22/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá; 

1. Danh mục vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé (Phụ 

lục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không. 

- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc 

bàn giao, nghiệm thu. 

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ 

ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VT, khoa Dược 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Lò Văn Sen 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO THIẾT YẾU LẦN 5 

NĂM 2024 

(Kèm theo thư mời số 490/TM-TTYT ngày 22/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé) 
 
 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

1  Băng bột bó 10cm x 2,7m 

Làm từ bột thạch cao liền gạc, kích thước 10cm x 2,7m.  

Thời gian đông kết dưới 5 phút, bột đảm bảo độ trắng mịn, không gây kích 

ứng.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Cuộn 
                  

60  
 

2  Bơm tiêm nhựa 10ml 

- Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, vạch chia dung tích rõ nét. Kim làm bằng 

thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23Gx1", 25Gx1". Pít tông có khía bẻ 

gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

Cái 
             

2.000  
 

3  Bơm tiêm nhựa 20ml 

- Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 

cạnh, cỡ 23Gx1. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói 

riêng biệt, vô trùng. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

Cái 
             

2.000  
 

4  Bơm tiêm nhựa 5ml 

- Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, vạch chia dung tích rõ nét.  Kim làm bằng thép 

không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23Gx1", 25Gx1. Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy sau khi sử dụng. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

Cái 
             

2.000  
 

5  Chỉ tiêu liền kim số 1/0 

- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, số 1/0, bằng Polyglactin 910, dài 90cm, tiệt 

trùng.  

- 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 

mm, 1/2 C, phủ silicon.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

Sợi 
                  

48  
 

6  Chỉ tiêu liền kim số 2/0 

- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, số 2/0, bằng Polyglactin 910, dài 75cm, tiệt 

trùng.  

- 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 

mm, 1/2 C, phủ silicon.  

Sợi 
                  

48  
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

Lượng 
Ghi chú 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

7  Chỉ tiêu liền kim số 3/0 

- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0, bằng polyglactin 910, dài 75cm, tiệt trùng.  

- 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 

mm, 1/2 C, phủ silicon.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương 

Sợi 
                  

24  
 

8  Găng kiểm tra các cỡ 

- Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột chống dính, không gây kích ứng. 

- Chiều dài ≥ 220mm, thuận cả tay trái và tay phải. 

- Có các cỡ S và M, độ dày tối thiểu 1 lớp ≥ 0,08mm. 

- Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. 

- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa:  500%. 

- Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. 

- Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2.  

- Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 hoặc tương đương. 

Đôi 
             

4.000  
 

9  
Phim X Quang DI-HL 

20X25cm 

Phim khô laser, cỡ 20x25cm, tương thích máy in phim khô laser. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE hoặc tương đương 
Tờ 

             

1.500  
 

10  
Kim chọc dò gây tê tuỷ 

sống các cỡ 

Đầu kim 3 mặt vát dài 3 1/2", có các cỡ G25, G27, sắc bén 

Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy 

ra. 

Vô trùng, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Cái 
                  

50  
 

11  
Meche phẫu thuật 3,5x 7,5 

x 6 lớp cản quang vô trùng 

Gạc dệt (100% cotton), thấm hút cao, màu trắng, không bụi bẩn 

Kích thước 3.5cm x 75cm x 6 lớp cản quang vô trùng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. 

Cái 
                  

90  
 

12  Sonde Nelaton số 12 
Ống dài ≥ 40cm, bằng cao su. Đầu hở với 2 lỗ bên giúp dẫn lưu tối đa. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
Cái 

                  

60  
 

Tổng: 12 khoản     
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MẪU BÁO GIÁ 

 

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số ĐKKD:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Công ty chúng tôi kính gửi quý bệnh viện báo giá như sau: 

 

 

STT 

 

Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng A         

2 Hàng B         

…          

 CỘNG:         

Bằng chữ .................................................................... /. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, … bên mua không phải thanh toán 

bất kỳ một chi phí nào thêm. 
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- Chất lượng hàng hoá mới 100%. 

- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. 
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (……. tháng). 

 

…………, ngày …. tháng ….. năm 2024 

                                                                                                         ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 


